
PHỤ LỤC
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG LỢN TIÊU HỦY DO BỊ NHIỄM BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI NĂM 2025
                                                               TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA GIANG

(Kèm theo Quyết định số  216/QĐ-UBND ngày 24/7/2025 của UBND xã Nghĩa Giang)

ST
T

Ngày Biên
bản tiêu

huỷ
            Chủ hộ          Thôn

Số lượng Trọng lượng (kg) Tổng
cộng
(kg)

Lứa tuổi

Nái Thịt Con Đực Nái Thịt Con Đực

1 24/7/2025 Lê Thị Tự Điền Chánh 1 163 163 2 năm
Điền Chánh 8 213 213 2,5 tháng

2 24/7/2025 Nguyễn Thị Trinh Điền Chánh 1 67 67 6 tháng
3 24/7/2025 Nguyễn Văn Ích Điền An 1 183 183 2 năm
4 24/7/2025 Nguyễn Thị Kim Uyên Điền An 1 141 141 2 năm
5 24/7/2025 Trần Thị Huệ Điền An 7 506 506 4,5 tháng
6 24/7/2025 Lê Thị Hạnh Điền Long 2 302 302 3-4 năm

7 24/7/2025 Nguyễn Thị Hiền Điền Long 1 175 175 2 năm
Điền Long 3 34 34 1,5 tháng

8 24/7/2025 Huỳnh Thị Mỹ Phượng Điền Long 2 320 320 2-3 năm
9 24/7/2025 Nguyễn Thị Lệ Nam Phước 1 188 188 2 năm

10 24/7/2025 Nguyễn Thành Phương Phú Thuận 2 361 361 5-6 năm
11 24/7/2025 Nguyễn Thị Trang Phú Thuận 4 172 172 3 tháng

12 24/7/2025 Lê Thị Lệ
Xuân Phổ Tây 2 372 372 2-3 năm
Xuân Phổ Tây 11 65 65 15 ngày

13 24/7/2025 Nguyễn Tấn Hùng An Hội Bắc 1 3 395 395 1-3 năm
An Hội Bắc 1 1 50 50 5 tháng

14 24/7/2025 Nguyễn Thị Thanh Loan
Phú Sơn 1 90 90 1 năm
Phú Sơn 8 320 320 2 tháng
Phú Sơn 10 75 75 35 ngày

15 24/7/2025 Hồ Thị Kim Cúc An Hội Nam 2 1 125 125 2 năm
16 24/7/2025 Võ Thị Thu Thạnh An Bình 2 154 154 1 năm
17 24/7/2025 Huỳnh Quang Minh An Bình 23 690 690 2,5 tháng
18 24/7/2025 Đào Thị Tuyết An Bình 1 150 150 2 năm
19 24/7/2025 Nguyễn Văn Giàu An Hội Nam 2 9 661 661 3-6 tháng

TỔNG CỘNG 21 61 24 0 3.119 2.679 174 - 5.972
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